Biểu 01BC-PY
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2015)
	Ngày gửi báo cáo: …/…./2015

	
	Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:Viện Pháp y Quốc gia



	1. Tên đơn vị báo cáo: 


	2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có): 

	3. Tên tiếng Anh: 


	4. Địa chỉ: 
   

	5. Phương tiện liên lạc   
    Điện thoại:                                                  Fax:                        
    Email:                                                         Website: 

	6. Số quyết định thành lập:                                     7. Ngày thành lập:                            

	8. Mã số thuế: 

	9. Thông tin về người đứng đầu đơn vị
Họ tên:

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Số điện thoại liên lạc:


	
	


Biểu 02BC-PY 

SỐ LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(Có đến ngày 31 tháng 5 năm 2015)
	
	
	


Đơn vị tính: Người

	
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ 
	Đại học 
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Khác

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó số Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	2.  Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Đến 35 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 36-55 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 56-60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 61-65 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Trên 65 tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo lĩnh vực đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	Y 
	
	
	
	
	
	
	

	Dược
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học xã hội, nhân văn
	
	
	
	
	
	
	

	Các ngành khoa học khác
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Biểu 03BC-PY
SỐ GIÁM ĐỊNH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Có đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 )
	
	
	
	
	


Đơn vị tính: Người

	
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ 
	Đại học 

	A
	1
	2
	3
	4

	1. TỔNG SỐ
	
	
	
	

	Trong đó số Nữ
	
	
	
	

	2.  Chia theo độ tuổi
	
	
	
	

	Đến 35 tuổi
	
	
	
	

	Từ 36-55 tuổi
	
	
	
	

	Từ 56-60 tuổi
	
	
	
	

	Từ 61-65 tuổi
	
	
	
	

	Trên 65 tuổi
	
	
	
	

	
	


Biểu 04BC-PY
THỐNG KÊ SỐ VỤ GIÁM ĐỊNH
(Tính từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015)
	
	
	


	TT
	Số vụ giám định
	TỔNG SỐ
	Cơ quan trưng cầu

	
	
	
	Công an
	Viện kiểm sát
	Tòa án
	Tự nguyện
	Bảo hiểm

	1.
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1
	Giám định lần đầu
	
	
	
	
	
	

	2
	Giám định bổ sung
	
	
	
	
	
	

	3
	Giám định lại
	
	
	
	
	
	

	2.
	Chia theo loại hình GĐ
	
	
	
	
	
	

	5
	Giám định thương tích
	
	
	
	
	
	

	6
	Giám định xâm hại tình dục
	
	
	
	
	
	

	7
	Giám định tuổi
	
	
	
	
	
	

	8
	Giám định giới tính
	
	
	
	
	
	

	9
	Giám định sức khỏe
	
	
	
	
	
	

	1
	Các loại giám định khác
	
	
	
	
	
	

	3.
	Giám định pháp y tử thi (*)
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Phòng KTHS Công an tỉnh/thành phố chỉ báo cáo mục 3.

	CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Tình hình cơ sở vật chất (những thay đổi về cơ sở vật chất so với lần báo cáo trước):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Mối quan hệ giữa pháp y y tế và pháp y công an (dành cho những tỉnh có cả pháp y y tế và pháp y công an)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tình hình triển khai kế hoạch cung cấp tin bài cho chuyên mục trên báo Pháp Luật (theo công văn số 91/PYQG ngày 22/4/2015 của Viện Pháp y Quốc gia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Các kiến nghị, đề xuất:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm báo cáo

………, ngày …. tháng …. năm 2015

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

	


PAGE  

